
 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Môn thi……………….

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 Ngày thi………………

STT Số báo danh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Kí tên
1 SP2T000001 ĐÀM TRẦN AN Nam 21/10/1999  132364800

2 SP2T000002 LƯƠNG TÚ ANH Nam 14/9/1998  013581748

3 SP2T000003 NGUYỄN NGUYỆT ÁNH Nữ 14/12/1999  017439655

4 SP2T000004 NGUYỄN HÀ BẮC Nam 14/11/1999  013524013

5 SP2T000005 LÊ ĐỨC CẢNH Nam 24/10/1999  013664863

6 SP2T000006 NGUYỄN CÁT CHUNG Nam 14/12/1999  026099003368

7 SP2T000007 ĐỖ QUỐC CƯỜNG Nam 24/2/1999  001099003040

8 SP2T000008 HÀ MẠNH CƯỜNG Nam 10/3/1999  013664862

9 SP2T000009 LY VĂN ĐẠT Nam 25/3/1999  063462483

10 SP2T000010 NGUYỄN TẤT ĐẠT Nam 1/1/1999  026099003525

11 SP2T000011 MAI THỊ DỊU Nữ 25/9/1999  152249132

12 SP2T000012 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC Nam 5/8/1999  0260099003529

13 SP2T000013 TRẦN  MẠNH ĐỨC Nam 21/8/1992  001092010926

14 SP2T000014 TRƯƠNG QUANG DŨNG Nam 26/7/1999  026099001156

15 SP2T000015 HÀ MINH DUY Nam 25/8/1999  001098006836

16 SP2T000016 PHẠM THỊ DUYÊN Nữ 10/1/1999  152245026

17 SP2T000017 NGUYỄN  THANH GIANG Nam 8/11/1998  013608800

18 SP2T000018 ĐỖ QUANG HÀ Nam 18/3/1999  02609800033895

19 SP2T000019 MAI THÚY HÀ Nữ 26/11/1999  013626766

20 SP2T000020 NGUYỄN QUANG HÀ Nam 2/9/1992  012942402

21 SP2T000021 NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 18/12/1999  001199018185

22 SP2T000022 ĐẶNG VĂN HẢI Nam 14/12/1999  026098004175

23 SP2T000023 NGUYỄN THANH HẢI Nam 27/10/1999  026099001431

24 SP2T000024 NGUYỄN TIẾN HÁN Nam 24/7/1999  001099015948

25 SP2T000025 NGUYỄN THỊ HẠNH Nữ 2/11/1999  013664801

26 SP2T000026 NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 8/10/1999  026199002431

27 SP2T000027 CAO VĂN HIẾU Nam 22/10/1999  0260980004148

28 SP2T000028 ĐỖ MINH HIẾU Nam 21/12/1999  001099020659

29 SP2T000029 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 9/9/1998  026198004033

30 SP2T000030 ĐỖ HUY HOÀNG Nam 5/8/1999  0260099000616

31 SP2T000031 BẠCH THỊ HỒNG Nữ 14/5/1998  026199000472

32 SP2T000032 ĐỖ DIỆU HỒNG Nữ 27/10/1999  122255674

33 SP2T000033 ĐỖ VĂN HÙNG Nam 20/6/1999  02699002550

34 SP2T000034 BÙI DUY HƯỞNG Nam 29/9/1997  001097000925

35 SP2T000035 NGUYỄN HỮU HUY Nam 1/6/1999  026099003522

36 SP2T000036 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Nữ 8/10/1999  001199005377

37 SP2T000037 PHẠM THỊ THANH HUYỀN Nữ 24/2/1999  013693087

38 SP2T000038 NGUYỄN THẾ KỶ Nam 24/12/1999  026099000256

39 SP2T000039 NGUYỄN THỊ LAN Nữ 31/7/1999  001199002524

40 SP2T000040 TRẦN THANH LIÊM Nam 12/5/1999  0260099003369

Tổng số thí sinh theo danh sách: ..... Tổng số thí sinh chính thức dự thi:…. Tổng số vắng thi:….
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 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Môn thi……………….

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 Ngày thi………………

STT Số báo danh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Kí tên
1 SP2T000041 NGUYỄN XUÂN LIM Nam 18/5/1999  017534005

2 SP2T000042 BÙI THUÝ LINH Nữ 25/3/1999  071035324

3 SP2T000043 MAI  HẢI  LINH Nam 21/8/1992  122245961

4 SP2T000044 PHẠM THỊ LINH Nữ 14/5/1999  174974741

5 SP2T000045 NGUYỄN QUỐC LỢI Nam 2/11/1999  001099012791

6 SP2T000046 ĐỖ HẢI LONG Nam 1/11/1999  1099021840

7 SP2T000047 NGUYỄN VĂN MẠNH Nam 10/11/1999  122287715

8 SP2T000048 CAO VĂN MÃO Nam 7/12/1999  026099000245

9 SP2T000049 PHẠM KIM QUANG MINH Nam 25/7/1999  026099000603

10 SP2T000050 TRẦN THANH NAM Nam 15/8/1999  0010099015898

11 SP2T000051 HOÀNG THỊ NGÂN Nữ 24/9/1999  187735062

12 SP2T000052 LÈNG THỊ NƯƠNG Nữ 12/5/1999  063508447

13 SP2T000053 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNGNữ 22/10/1999  026199000930

14 SP2T000054 NGUYỄN NHƯ QUYÊN Nữ 20/12/1999  026199001918

15 SP2T000055 NGUYỄN THỊ SON Nữ 19/9/1999  026199003212

16 SP2T000056 ĐẶNG HỒNG SƠN Nam 12/3/1998  331810509

17 SP2T000057 NGUYỄN THỊ THANH TÂM Nữ 18/12/1999  026199005423

18 SP2T000058 DƯƠNG HỒNG THẮM Nữ 7/2/1999  001199014201

19 SP2T000059 NGUYỄN THỊ THẮM Nữ 1/9/1999  001199004349

20 SP2T000060 NGUYỄN VĂN THANH Nam 20/3/1999  013632652

21 SP2T000061 CAO VĂN THÀNH Nam 23/8/1999  026099003528

22 SP2T000062 PHẠM VĂN THAO Nam 12/8/1999  142942738

23 SP2T000063 LÊ  THỊ  THU THẢO Nữ 7/2/1999  013641193

24 SP2T000064 VŨ VĂN THUẬT Nam 4/10/1999  02699004530

25 SP2T000065 LƯU VIẾT TIẾN Nam 13/1/1999  164659251

26 SP2T000066 NGUYỄN QUÝ TOÁN Nam 21/4/1999  0011013633950

27 SP2T000067 NGUYỄN VĂN TOÀN Nam 22/2/1999  001099010795

28 SP2T000068 NGUYỄN HUYỀN TRANG Nữ 30/5/1999  02619903727

29 SP2T000069 TRẦN QUANG TRUNG Nam 27/10/1999  163422394

30 SP2T000070 LÊ VĂN TRƯỜNG Nam 7/4/1997  122188422

31 SP2T000071 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG Nữ 30/7/1999  00119915942

32 SP2T000072 VŨ ANH TÚ Nam 29/12/1999  013603447

33 SP2T000073 ĐINH QUỐC TUẤN Nam 30/11/1999 132382449

34 SP2T000074 HOÀNG MINH TUẤN Nam 16/3/1999  026099002637

35 SP2T000075 LÝ VĂN TÙNG Nam 7/7/1999  063492610

36 SP2T000076 NGUYỄN  VĂN  TÙNG Nam 30/5/1999  125824196

37 SP2T000077 NGUYỄN VĂN TÙNG Nam 14/11/1999  026099003537

38 SP2T000078 TẠ CAO TÙNG Nam 24/7/1999  001099020156

39 SP2T000079 PHÙNG THỊ TƯƠI Nữ 18/12/1998  026198003968

40 SP2T000080 HỨA TRỌNG TUYÊN Nam 2/1/1998  095238005

41 SP2T000081 NGUYỄN VĂN TUYỂN Nam 10/3/1999  026099002804

42 SP2T000082 HOÀNG ANH VŨ Nam 7/8/1998  026098004147

43 SP2T000083 HẦU QUỐC VƯỢNG Nam 27/5/1998  071052274

44 SP2T000084 DƯƠNG THỊ XUYẾN Nữ 27/7/1999  001199017025

Tổng số thí sinh theo danh sách: ..... Tổng số thí sinh chính thức dự thi:…. Tổng số vắng thi:….
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Giám thị thứ nhất Giám thị thứ hai

PHÒNG THI P02

GIÁO DỤC THỂ CHẤT


